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TT Mã sinh viên Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Ngành học 

1 DTS245D140209095 Lò Văn Sơn Nam 11/01/2005 Sư phạm Toán học 

2 DTS245D140209013 Nông Thái Bảo Nam 22/06/2006 Sư phạm Toán học 

3 DTS245D140209026 Nguyễn Bảo Duy Nam 26/11/2006 Sư phạm Toán học 

4 DTS245D140209041 Hà Huy Hoàng Nam 08/06/2006 Sư phạm Toán học 

5 DTS245D140209019 Hoàng Anh Đạt Nam 20/08/2006 Sư phạm Toán học 

6 DTS245D140209081 Chảo Văn Ngoan Nam 30/11/2006 Sư phạm Toán học 

7 DTS245D140209098 Hoàng Trọng Thắng Nam 06/09/2006 Sư phạm Toán học 

8 DTS245D140209022 Phan Mã Đình Nam 16/09/2006 Sư phạm Toán học 

9 DTS245D140209075 Tẩn Ú Mẩy Nữ 06/07/2006 Sư phạm Toán học 

10 DTS245D140209093 Vừ Thị Sinh Nữ 18/05/2005 Sư phạm Toán học 

11 DTS245D140209035 Lâm Thị Thu Hà Nữ 23/02/2005 Sư phạm Toán học 

12 DTS245D140209053 Mông Thị Ngọc Huyền Nữ 01/02/2006 Sư phạm Toán học 

13 DTS245D140209090 Lường Thị Hương Quế Nữ 23/02/2006 Sư phạm Toán học 

14 DTS245D140209020 Lương Hồng Điệp Nữ 25/02/2006 Sư phạm Toán học 

15 DTS245D140209021 Nguyễn Huyền Diệu Nữ 22/08/2006 Sư phạm Toán học 

16 DTS245D140209046 Nông Thị Lan Hương Nữ 02/09/2005 Sư phạm Toán học 

17 DTS245D140209059 Hoàng Gia Linh Nữ 29/01/2005 Sư phạm Toán học 

18 DTS245D140209104 Bùi Thị Diệu Thùy Nữ 22/02/2006 Sư phạm Toán học 

19 DTS245D140209106 Ma Thị Thu Thủy Nữ 19/02/2006 Sư phạm Toán học 

20 DTS245D140209036 Ngô Ngân Hà Nữ 01/10/2006 Sư phạm Toán học 

21 DTS245D140209084 Nguyễn Minh Ngọc Nữ 14/11/2006 Sư phạm Toán học 

22 DTS245D140209044 Vi Thị Hồng Nữ 26/01/2005 Sư phạm Toán học 

23 DTS245D140209016 Hoàng Linh Chi Nữ 20/05/2006 Sư phạm Toán học 

24 DTS245D140209079 Dương Thị Ngát Nữ 17/08/2006 Sư phạm Toán học 

25 DTS245D140209050 Lý Thu Huyền Nữ 24/08/2006 Sư phạm Toán học 

26 DTS245D140209028 Lê Hương Giang Nữ 14/04/2006 Sư phạm Toán học 

27 DTS245D140209051 Nguyễn Minh Huyền Nữ 04/02/2005 Sư phạm Toán học 

28 DTS245D140209024 Nguyễn Thùy Dung Nữ 28/09/2005 Sư phạm Toán học 

29 DTS245D140209027 Chu Thị Hồng Duyên Nữ 29/07/2006 Sư phạm Toán học 

30 DTS245D140209072 Dương Thị Tuyết Mai Nữ 20/01/2006 Sư phạm Toán học 

31 DTS245D140209005 Nguyễn Thị Nhật Anh Nữ 24/08/2002 Sư phạm Toán học 

32 DTS245D140209064 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 07/12/2006 Sư phạm Toán học 

33 DTS245D140209058 Đỗ Khánh Linh Nữ 07/08/2006 Sư phạm Toán học 



34 DTS245D140209099 Đỗ Phương Thảo Nữ 24/08/2006 Sư phạm Toán học 

35 DTS245D140209033 Nguyễn Thái Hà Nữ 22/08/2006 Sư phạm Toán học 

36 DTS245D140209061 Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 16/06/2006 Sư phạm Toán học 

37 DTS245D140209120 Ngô Thị Ánh Tuyết Nữ 09/06/2006 Sư phạm Toán học 

38 DTS245D140209062 Trương Hải Linh Nữ 15/10/2006 Sư phạm Toán học 

39 DTS245D140209112 Trần Yến Trang Nữ 03/07/2006 Sư phạm Toán học 

40 DTS245D140209006 Vũ Ngọc Quỳnh Anh Nữ 05/04/2006 Sư phạm Toán học 
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